MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ VÀ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HOC 2022-2023
MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6
  THỜI GIAN : 90 PHÚT
1. Khung ma trận
a)Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra cuối kì 1 khi kết thúc nội dung: 
- Mở đầu;

- Nội dung Vật lí: 

+ Chủ đề 1: Các phép đo

+ Chủ đề 9: Lực

Bài 35: Lực và biểu diễn lực

- Nội dung Hóa học:

+ Chủ đề 2: Các thể của chất

+ Chủ đề 3: Oxygen; và không khí;

+ Chủ đề 4: Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực thực phẩm thông dụng; tính chất và ứng dụng của chúng

Bài 12. Nhiên liệu và an ninh năng lượng

- Nội dung Sinh học:

+ Chủ đề 6: Tế bào – Đơn vị cơ sở của sự sống

+ Chủ đề 7: Từ tế bào đến cơ thể

+ Chủ đề 8:Đa dạng thế giới sống 

Bài 29: Thực vật
- Thời gian làm bài: 90 phút.

- Hình thức kiểm tra:Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 40% trắc nghiệm, 60% tự luận).

- Cấu trúc:

+ Mức độ đề:50% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 10% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.

+ Phần trắc nghiệm: 4,0 điểm(gồm 16 câu hỏi: nhận biết: 12 câu, thông hiểu: 4 câu), mỗi câu 0,25 điểm; 

+Phần tự luận: 6,0 điểm (Nhận biết: 2,0 điểm; Thông hiểu: 2,0  điểm; Vận dụng: 1,0 điểm; Vận dụng cao: 1,0 điểm).

+ Nội dung nửa đầu học kì 1: 20% (2,0 điểm)

+ Nội dung nửa sau học kì I: 80% (8,0 điểm)

	Chủ đề
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu
	Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Mở đầu (7 tiết)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Các phép đo (11 tiết)
	1/3
	1
	1/3
	1
	1/3
	
	
	
	1
	2
	2,0

	2. Các thể (trạng thái) của chất (4 tiết)
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	0,5

	3. Oxygen (oxi) và không khí (3 tiết)
	1
	1
	1/2
Ý a
	
	1/2 

ý b
	
	
	
	2
	1
	1,75

	4. Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực, thực phẩm thông dụng; tính chất và ứng dụng của chúng (3 tiết)
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0,25

	6. Tế bào – đơn vị cơ sở của sự sống (6 tiết)
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0,5

	7. Từ tế bào đến cơ thể (8 tiết)
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0,5

	8. Đa dạng thế giới sống - Virus và vi khuẩn (19 tiết)
	1/2
	2
	1
	2
	
	
	1/2
	
	2
	4
	4,0

	9. Lực (2 tiết)
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0,5

	Số câu/ số ý
	3/3
	12
	3/2
	4
	2/2
	
	1/1
	
	4
	16
	10

	Điểm số
	2
	3
	2
	1
	1
	
	1
	
	6
	4
	10

	Tổng số điểm
	5,0 điểm
	3,0 điểm
	1,0 điểm
	1,0 điểm
	10 điểm
	10 điểm


b) Bảng đặc tả

	Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số ý TL/số câu hỏi TN
	Câu hỏi

	
	
	
	TL
(Số ý)
	TN

(Số câu)
	TL

(Số ý)
	TN

(Số câu)

	1. Mở đầu (7 tiết)
	
	2
	
	

	- Giới thiệu về Khoa học tự nhiên. 
- Các lĩnh vực chủ yếu của Khoa học tự nhiên

- Giới thiệu một số dụng cụ đo và quy tắc an toàn trong 
phòng thực hành
	Nhận biết
	
	
	1
	
	

	
	
	– Nêu được khái niệm Khoa học tự nhiên.
	
	
	
	

	
	
	– Nêu được các quy định an toàn khi học trong phòng thực hành.
	
	1
	
	C5

	
	
	– Trình bày được cách sử dụng một số dụng cụ đo thông thường khi học tập môn Khoa học tự nhiên, các dụng cụ: đo chiều dài, đo thể tích, kính lúp, kính hiểm vi,...).
	
	
	
	

	
	Thông hiểu


	
	
	1
	
	

	
	
	– Phân biệt được các lĩnh vực Khoa học tự nhiên dựa vào đối tượng nghiên cứu.
	
	
	
	

	
	
	– Trình bày được vai trò của Khoa học tự nhiên trong cuộc sống.
	
	1
	
	C1

	
	
	– Dựa vào các đặc điểm đặc trưng, phân biệt được vật sống và vật không sống.
	
	
	
	

	
	Vận dụng 


	
	
	
	
	

	
	
	– Biết cách sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học.
	
	
	
	

	
	
	– Phân biệt được các kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành.
	
	
	
	

	
	
	– Đọc và phân biệt được các hình ảnh quy định an toàn phòng thực hành.
	
	
	
	

	2. Các phép đo (10 tiết)
	3
	2
	
	

	- Đo chiều dài, khối lượng 
và thời gian

- Thang nhiệt độ Celsius, đo nhiệt độ
	Nhận biết
	
	1
	
	
	

	
	
	- Nêu được cách đo chiều dài, khối lượng, thời gian.
	
	1
	
	C2

	
	
	- Nêu được đơn vị đo chiều dài.
	
	1
	
	C1

	
	
	- Nêu được dụng cụ thường dùng để đo chiều dài, khối lượng, thời gian.
	1
	1
	C17a
	C3

	
	
	
	
	
	
	

	
	Thông hiểu
	
	1
	
	
	

	
	
	- Biết tìm phạm vi đo của một số nhiệt kế trong thực tế
	1
	
	C17b
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	– Nêu được sự nở vì nhiệt của chất lỏng được dùng làm cơ sở để đo nhiệt độ.
	
	1
	
	C4

	
	
	

	
	
	

	3. Các thể (trạng thái) của chất (4 tiết)
	
	
	
	

	– Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất

– Tính chất của chất
	Nhận biết
	
	
	1
	
	

	
	
	– Nêu được khái niệm về sự đông đặc. 
	
	1
	
	C7

	
	Thông hiểu
	
	
	1
	
	

	
	
	– Nêu được tính chất vật lí, tính chất hoá học của chất.
	
	1
	
	C8

	
	Vận dụng 
	
	
	
	
	

	4. Oxygen (oxi) và không khí (3 tiết)
	1
	1
	
	

	- Oxygen
- Không khí và bảo vệ môi trường không khí
	Nhận biết
	
	
	
	
	

	
	
	– Nêu được một số tính chất của oxygen (trạng thái, màu sắc, tính tan, ...).
	
	1
	C6
	

	
	
	– Nêu được thành phần của không khí (oxygen, nitơ, carbon dioxide (cacbon đioxit), khí hiếm, hơi nước).
	1
	
	C18
	

	
	Thông hiểu
	
	1
	
	
	

	
	
	– Trình bày các biểu hiện của ô nhiễm không khí
	1
	
	C19a
	

	
	Vận dụng
	
	1
	
	
	

	
	
	–  Nêu biện pháp bảo vệ môi trường không khí
	1
	
	C19b
	

	4. Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực, thực phẩm thông dụng; tính chất và ứng dụng của chúng (3 tiết)
	1
	1
	
	

	– Một số vật liệu

–Nhiên liệu và an ninh năng lượng
	Nhận biết
	
	
	1
	
	

	
	
	–Nêu được tính chất của vật liệu bằng kim loại
	
	1
	
	C5

	6. Tế bào – đơn vị cơ sở của sự sống (9 tiết)
	
	
	
	

	– Cấu tạo của tế bào

-Các thành phần của tế bào.
- Phân biệt được tế bào động vật với tế bào thực vật

	Nhận biết
	
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được 3 thành phần cơ bản của tế bào.
	1/2
	
	C20a
	

	
	
	- Nêu được cấu tạo của tế bào.
	
	1
	
	C9

	
	Vận dụng
	Phân biệt được tế bào động vật với tế bào thực vật
	1/2
	
	C20a
	

	7. Từ tế bào đến cơ thể (7 tiết)
	
	
	
	

	– Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào
 -Từ mô đến cơ quan


	Nhận biết
	
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được các khái niệm mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể. Lấy được các ví dụ minh hoạ.
	
	2
	
	C10,C11

	
	
	– Nhận biết được cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào thông qua hình ảnh. Lấy được ví dụ minh hoạ (cơ thể đơn bào: vi khuẩn, tảo đơn bào, ...; cơ thể đa bào: thực vật, động vật,...).
	
	1
	
	C12

	8. Đa dạng thế giới sống –Thực vật (10 tiết)
	
	
	
	

	-Các giới sinh vật
- Khóa lưỡng phân
- Vi rus

- Vi khuẩn

-Nguyên sinh vật
	Nhận biết
	-Nhận biết được các giới sinh vật có cấu tạo tế bào nhân thực
	
	1
	
	C13

	
	
	-Nhận biết các thành phần cơ bản của virus.
	
	1
	
	C15

	
	
	 – Thông qua ví dụ hiểu được quy tắc xây dựng khóa lưỡng phân
	
	1
	
	C14

	
	
	· Hiểu được vai trò của vi khuẩn trong tự nhiên
	
	1
	
	C16

	
	
	
	
	
	
	

	
	Vận dụng cao
	-Vận dụng hiểu biết để nêu một số bệnh do nguyên sinh vật gây ra và biện pháp phòng ngừa
	1
	
	C20b
	

	- Lực và biểu diễn của lực
	9. Lực
	
	
	
	

	
	Nhận biết
	
	
	
	
	

	
	
	- Lấy được ví dụ để chứng tỏ lực là sự đẩy hoặc sự kéo.
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được đơn vị lực đo lực.
	
	1
	
	C2

	
	
	

	
	Thông hiểu
	

	
	Vận dụng
	

	
	
	- Biểu diễn được lực tác dụng lên 1 vật trong thực tế và chỉ ra tác dụng của lực trong trường hợp đó.
	1
	
	C17c
	


                                                                                                                                                    An hòa hải , ngày 18/12/2022

              Duyệt của Tổ trưởng                                                                                                                   Nhóm  GVBM

                                                                                                                                                                     Tô Thị Ánh

Trần Thị Lợi

Nguyễn Thị  Ánh

c) Đề kiểm tra
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  KỲ I NĂM HỌC 2022-2023
MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN LỚP 6

Thời gian làm bài 90 phút

A. TRẮC NGIỆM: 4,0 điểm

Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau:

Câu 1.Đơn vị đo độ dài là

A. kg.


B. N.



C. m.


D. m2.

Câu 2.Đơn vị đo lực là

A.Kg.



B. N.



C. m.


D. m3.
Câu 3. Dụng cụ đo khối lượng là:

       A. Thước                 B. Nhiệt kế            C. Cân                  D. Đồng Hồ
Câu 4. Nguyên tắc nào sau đây được sử dụng để chế tạo nhiệt kế thường dùng

 A.Dãn nở vì nhiệt của chất lỏng.             B. Dãn nở vì nhiệt của chất khí.             

 C. Dãn nở vì nhiệt của chất rắn.             D. Hiện tượng nóng chảy của các chất.
Câu 5. Vật liệu bằng kim loại có đặc điểm gì?

A. Dẫn điện, dẫn nhiệt, dễ bị ăn mòn, bị gỉ
B. Dẫn điện, không dẫn nhiệt, dễ bị ăn mòn, bị gỉ
C. Dẫn điện, dẫn nhiệt, không bị ăn mòn, bị gỉ
D. Dẫn điện, dẫn nhiệt, dễ bị ăn mòn, không bị gỉ
Câu 6: Oxygen có tính chất nào sau đây?

A. Ở điều kiện thường, oxygen là khí không màu, không mùi, không vị, tan ít trong nước, nặng hơn không khí, không duy trì sự cháy và sự sống
B. Ở điều kiện thường, oxygen là khí không màu, không mùi, không vị, tan ít trong nước, nặng hơn không khí, duy trì sự cháy và sự sống
C. Ở điều kiện thường, oxygen là khí có màu vàng, không mùi, không vị, tan ít trong nước, nhẹ hơn không khí, duy trì sự cháy và sự sống.
D. Ở điều kiện thường, oxygen là khí không màu, không mùi, vị ngọt, tan nhiều trong nước, nặng hơn không khí, duy trì sự cháy và sự sống
Câu 7. Sự đông đặc là sự chuyển thể từ

      A.Thể rắn sang thể lỏng của chất.

   B. Thể lỏng sang thể khí của chất.

     C.Thể lỏng sang thể rắn của chất.

  D.Thể khí sang thể lỏng của chất.

 Câu 8: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào thể hiện tính chất hóa học? 

A. Thủy tinh nung nóng thổi thành ống nghiệm, bình cầu

B. Muối khô hơn khi đun nóng.

C. Cồn để lâu ngày trong lọ bị bay hơi

D. Đinh sắt để lâu ngoài không khí sẽ bị gỉ.
Câu 9. Tế bào có 3 thành phần cơ bản là
      A. Màng tế bào, ti thể, nhân
        B. Màng sinh chất, chất tế bào, ti thể

        C. Màng tế bào, chất tế bào, nhân

        D. Chất tế bào, lục lạp, nhân

Câu 10: Tập hợp các mô thực hiện cùng một chức năng là?
         A. Tế bào          B. Mô          C. Cơ quan            D. Hệ cơ quan
Câu 11: Cơ quan là gì?

     A. Một tập hợp các mô giống nhau cùng thực hiện một chức năng nhất định.

     B. Một tập hợp của nhiều mô cùng thực hiện chức năng nhất định, ở vị trí nhất định trong cơ thể.

     C. Một tập hợp các mô giống nhau thực hiện các chức năng khác nhau.

     D. Một tập hợp các mô khác nhau thực hiện các chức năng khác nhau.

 Câu 12: Trong thí nghiệm quan sát sinh vật đơn bào, ta không cần sử dụng dụng cụ nào sau đây

     A. Kính lúp B. Kính hiển vi C. Lamen D. giấy thấm hút

Câu 13: Những giới sinh vật thuộc nhóm sinh vật nhân thực là

     A. Giới khởi sinh, giới nấm, giới thực vật, giới động vật.

     B. giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới thực vật, giới động vật.

     C. Giới nguyên sinh, giới thực vật , giới nấm, giới động vật.

     D. giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới thực vật, giới nấm.

Câu 14. Khi tiến hành xây dựng khóa lưỡng phân để phân loại một nhóm sinh vật cần tuân thủ theo nguyên tắc nào?
    A. Từ một tập hợp sinh vật ban đầu tách thành hai nhóm có những đặc điểm đối lập nhau.

     B. Từ một tập hợp sinh vật ban đầu tách thành hai nhóm có cơ quan di chuyển khác nhau.

     C. Từ một tập hợp sinh vật ban đầu tách thành hai nhóm có môi trường sống khác nhau.

     D. Từ một tập hợp sinh vật ban đầu tách thành hai nhóm có kiểu dinh dưỡng khác nhau.

Câu 15: Vi rút chưa có cấu tạo tế bào. Tất cả các virut gồm mấy thành phần cơ bản
     A. 2                B. 3                    C. 4                               D. 5

Câu 16. Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về vai trò của vi khuẩn.
     A. Mọi vi khuẩn đều có lợi cho tự nhiên và đời sống con người.

     B. Vi khuẩn được sử dụng trong sản xuất vaccine và thuốc kháng sinh.

     C. Nhiều vi khuẩn có ích được sử dụng trong nông nghiệp và công nghiệp chế biến.

     D. Vi khuẩn giúp phân hủy các chất hữu cơ thành các chất vô cơ để cây sử dụng.

B. TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 17. (1,5 điểm): 

a) Em hãy kể tên một số dụng cụ đo thời gian thường gặp?

b) Em hãy cho biết phạm vi đo của nhiệt kế y tế?

c)Hãy biểu diễn lực F có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới, có độ lớn 4N (với tỉ xích 1cm ứng 2N)?

Câu 18 (0,5 điểm). Nêu thành phần của không khí? 

Câu 19(1 điểm).
a.Khi không khí bị ô nhiễm sẽ có những biểu hiện nào?
b. Là học sinh, em cần làm những gì góp phần giảm thiểu ô nhiễm không khí ?

Câu 20.(2đ)

    a) (2 điểm). Trình bày cấu tạo cơ bản của tế bào? So sánh tìm ra điểm khác nhau giữa tế bào động vật và thực vật.

b) (1 điểm). Nêu một số bệnh do nguyên sinh vật gây ra. Và các biện pháp phòng ngừa

.

---------- Hết ----------

d) Hướng dẫn chấm

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  KỲ I

Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6
I. TRẮC NGHIỆM: 4,0 điểm (đúng mỗi câu được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ĐA
	C
	B
	C
	A
	A
	B
	C
	D

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	ĐA
	C
	C
	B
	A
	C
	A
	A
	A


II. TỰ LUẬN: 6,0 điểm

	Đáp án
	Điểm

	Câu 17. (1,5 điểm)

a) Một số dụng cụ đo thời gianthường gặp: Đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, đồng hồ để bàn, đồng hồ điện tử, đồng hồ bấm giây,….

b) Phạm vi đo của nhiệt kế y tế từ: 350[image: image2.png]>



420C.

c) Biểu diễn đúng 
                                                                           

                                                     2N
	0,50

0,50

      0,50

	Câu 18. Thành phần của không khí có 21 % khí oxygen, 78% nitrogen, 1% các khí khác gồm cacbon dioxide, hơi nước, bụi, các khí khác...

.
	0,5

	Câu 19. 
a) Khi không khí bị ô nhiễm có các biểu hiện: có mùi khó chịu; giảm tầm nhìn; có một số hiện tượng thời tiết cực đoan; da, mắt bị kích ứng, nhiễm bệnh dường hô hấp
 b) Trong nhiều cây xanh; hạn chế nguồn gây ô nhiễm không khí như đốt rác thải; tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức cộng đồng về vấn đề bảo vệ môi trường không khí


	0,5

0,5


	Câu 20
a) (2 điểm)
+ Màng tế bào: là thành phần có ở mọi tế bào, bao bọc tế bào chất. Màng tế bào tham gia vào quá trình trao đổi chất giữa tế bào và môi trường

+ Tế bào chất: nằm giữa màng tế bào và vùng nhân

+ Nhân hoặc vùng nhân: là trung tâm điều khiển các hoạt động sống của tế bào

- Tế bảo thực vật: có thành tế bào (tế bào thường có hình đa giác, hình chữ nhật;

có lục lạp và có thể quan sát thấy một không bào trung tâm có kích thước lớn.

- Tế bào động vật: không có thành tế bào, bao bên ngoài là màng (tế bào thường có dạng hình tròn hoặc không định hình); không có lục lạp
	0,5

0,25

0,25

0,5

0,5

	    b) (1điểm)

- Bệnh sốt rét. Bệnh kiết lị

- Biện pháp ngắn chặn bệnh không chỉ đơn thuần chỉ ngăn không bị muỗi đốt mà phải là các biện pháp hạn chế sự xuất hiện của muối, phát triển của muỗi như vệ sinh cá nhân, làm sạch môi trường sống, ăn uống đảm bảo vệ sinh
	0,5

0,5


----------

An hòa hải , ngày 18/12/2022

                                                          





Nhóm GVBM

   Tô Thị Ánh

Trần Thị Lợi

Nguyễn Thị  Ánh

----------
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